CÂU HỎI ÔN TẬP HKII, NĂM HỌC 2015-2016

MÔN: NGỮ VĂN 9

1. TIẾNG VIỆT
Khởi ngữ

Câu 1: 

1. Khởi ngữ là gì ?

2. Xác định thành phần khởi ngữ trong các câu văn sau:


a) Ông cứ đứng vờ vờ xem tranh ảnh chờ người khác đọc rồi nghe lỏm. Điều này ông khổ tâm hết sức. 
















(Kim Lân  - Làng)


b) Một mình thì anh bạn trên trạm đỉnh Phan-xi-păng ba ngàn một trăn bốn mươi hai mét kia mới một mình hơn cháu.







(Nguyễn Thành Long – Lặng lẽ Sa Pa)


c) Làm khí tượng, ở được cao thế mới là lí tưởng chứ. 








    (Nguyễn Thành Long – Lặng lẽ Sa Pa)


d) Vâng ! Ông giáo dạy phải ! Đối với chúng mình thì thế là sung sướng.










(Nam Cao – Lão Hạc)


3. Đặt 2 câu văn có sử dụng thành phần khởi ngữ, chỉ ra thành phần khởi ngữ đó.

Các thành phần biệt lập

Câu 2: 
Tìm các thành phần biệt lập trong những câu sau và cho biết chúng thuộc thành phần biệt lập nào ?


a) Nhưng còn cái này nữa mà ông sợ, có lẽ còn ghê rợn hơn cả những tiếng kia nhiều. 

(Kim Lân  - Làng)


b) Chao ôi, bắt gặp một con người như anh ta là một cơ hội hãn hữu cho sáng tác, nhưng hoàn thành sáng tác còn là một chặng đường dài.

(Nguyễn Thành Long – Lặng lẽ Sa Pa)


c) 


Bầu ơi thương lấy bí cùng




Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn










(Ca dao)

Câu 3:

Thành phần phụ chú trong đoạn thơ sau có ý nghĩa gì ?





Cô gái nhà bên (có ai ngờ)





Cũng vào du kích





Hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích





Mắt đen tròn (thương thương quá đi thôi)








(Giang Nam – Quê hương)

Câu 4:

Chỉ ra và nhận xét tác dụng của các thành phần biệt lập gọi – đáp trong các câu sau:


a) Gan chi rứa mẹ nờ ?










(Tố Hữu – Mẹ Suốt)


b) Một người đàn bà mau miệng trả lời:


- Thưa ông, chúng cháu ở Gia Lâm lên đấy ạ ... 

(Kim Lân  - Làng)

Câu 5 (2,0 điểm).  
1. Tìm các thành phần biệt lập trong những câu sau và cho biết tên gọi của mỗi thành phần biệt lập đó.

Ngoài cửa sổ bấy giờ những bông hoa bằng lăng đã thưa thớt – cái giống hoa ngày khi mới nở, màu sắc đã nhợt nhạt. Hẳn có lẽ vì đã sắp hết mùa, hoa đã vãn trên cành, cho nên mấy bông hoa cuối cùng còn sót lại trở nên đậm sắc hơn. 

2. Đặt 02 câu có sử dụng thành phần biệt lập và chỉ rõ thành phần biệt lập đã sử dụng. 
Câu 6: (1,0 điểm).  Đặt 02 câu văn có sử dụng thành phụ chú (gạch chân thành phụ chú). 
Nghĩa tường minh và hàm ý

Câu 7: (2,0 điểm).  
a. Thế nào là hàm ý ? Điều kiện sử dụng hàm ý ?

b. Tìm câu có chứa hàm ý trong đoạn trích sau và cho biết nội dung của hàm ý:
“Bác lái xe dắt anh ta (người thanh niên làm công tác khí tượng) lại chỗ nhà hội hoạ và cô gái: 

- Đây, tôi giới thiệu với anh một hoạ sĩ lão thành nhé. Và cô đây là kĩ sư nông nghiệp. Anh đưa khách về nhà đi. Tuổi già cần nước chè: ở Lào Cai đi sớm quá. Anh hãy đưa ra cái món chè pha với nước mưa thơm như nước hoa của Yên Sơn nhà anh.”

(Nguyễn Thành Long – Lặng lẽ Sa Pa)

Câu 8: (2,0 điểm).  

Xác định câu có chứa hàm ý trong đoạn văn sau, chỉ ra nội dung của hàm ý đó:
“Mẹ nó đâm nổi giận quơ đũa bếp doạ đánh, nó phải gọi nhưng lại nói trổng: 
- Vô ăn cơm !

Anh Sáu vẫn ngồi im, giả vờ không nghe, chờ nó gọi “Ba vô ăn cơm”. Con bé cứ đứng trong bếp nói vọng ra: 
- Cơm chín rồi !

Anh cũng không quay lại.”

(Nguyễn Quang Sáng – Chiếc lược ngà)

2. VĂN HỌC

Mùa xuân nho nhỏ

Câu 1: (2,0 điểm). 
         
Trong bài thơ Mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải có câu: 
Ta làm con chim hót
1. Chép chính xác 7 câu thơ  nối tiếp câu thơ trên.

2. Em hiểu như thế nào về ý nghĩa hình ảnh“Mùa xuân nho nhỏ” trong đoạn thơ vừa chép.

Câu 2: (3,0 điểm) 

Cho câu thơ sau:

Ta làm con chim hót

Ta làm một cành hoa


a. Ghi tên bài thơ, tên tác giả và hoàn cảnh sáng tác của bài thơ có 2 câu thơ trên (1đ)


b. Giải thích ngắn gọn nhan đề bài thơ đó. (1đ)


c. Trong phần mở đầu bài thơ, tác giả dùng đại từ “tôi”, sang phần sau dùng đại từ “ta”. Em hiểu gì về sự chuyển đổi đại từ nhân xưng ấy của chủ thể chữ tình? (1đ)

Sang thu

Câu 3: (3,0 điểm) 

Khi chép lại bài thơ Sang thu của Hữu Thỉnh có bạn chép những câu đầu tiên như sau:




Đã nhận ra hương ổi




Thổi vào trong gió se


a. Bạn đã chép sai những từ nào? Việc chép sai như vậy có ảnh hưởng tới ý nghĩa của câu thơ không ? Vì sao ? (1,5đ)


b. Em hãy chép lại những câu thơ trên cho đúng rồi chép tiếp những câu thơ còn lại của bài thơ. (0,75đ)


c. Kể tên hai bài thơ viết về mùa thu mà em biết, ghi rõ tên tác giả. (0,75đ)

Câu 4: (3,0 điểm) 

a. Chép chính xác hai khổ thơ đầu trong bài thơ Sang thu của Hữu Thỉnh in trong SGK Ngữ văn 9, tập hai.

b. Hãy  nêu cách hiểu của em về từ “gió se”.


c. Những hình ảnh “nắng”, “sấm”, “mưa”, “hàng cây đứng tuổi” trong bài thớ ngoài ý nghĩa tả thực về thiên nhiên còn mang những ý nghĩa nào khác? Những ý nghĩa đấy được gợi ra từ phép tu từ nào?

Nói với con

Câu 5: (3,0 điểm) 

Cho câu thơ sau:

Người đồng mình thô sơ da thịt

a. Chép nối tiếp 3 câu thơ và nêu tên tác phẩm, tên tác giả.


b. Giải nghĩa cụm từ “người đồng mình”.


c. Trong bốn câu thơ trên, người cha muốn nói với con về những phẩm chất gì của người đồng mình?

Những ngôi sao xa xôi

Câu 6: (3 điểm).

Đọc đoạn trích và trả lời câu hỏi:


Quen rồi (1). Một ngày chúng tôi phá bom đến năm lần (2). Ngày nào ít: ba lần (3). Tôi có nghĩ  tới cái chết (4). Nhưng một cái chết mờ nhạt, không cụ thể (5). Còn cái chính: liệu mìn có nổ, bom có nổ không (6)? Không thì làm cách nào để châm mìn lần thứ hai (7)? Tôi nghĩ thế, nghĩ thêm: đứng cẩn thận, mảnh bom ghim vào cách tay thì khá phiền (8). Và mồ hôi thấm vào môi tôi, mằn mặn, cát lạo xạo trong miệng (9).

(Ngữ văn 9 – Tập 2)


1. Đoạn văn trên trích từ tác phẩm nào? Ai sáng tác? Nêu hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm đó?


2. “Chúng tôi” ở đây là những nhân vật nào? Họ làm công việc gì?


3. Xác định một phép nối, một phép thế trong đoạn văn trên.
3. TẬP LÀM VĂN

Mùa xuân nho nhỏ
Câu 1: (5,0 điểm) 

Em hãy phân tích hai khổ thơ sau để làm rõ tâm nguyện cao đẹp của Thanh Hải: Muốn được cống hiến phần tốt đẹp – dù nhỏ bé của cuộc đời mình cho cuộc đời chung – cho đất nước.





…Ta làm con chim hót





Ta làm một cành hoa





Ta nhập vào hoà ca





Một nốt trầm xao xuyến.





Một mùa xuân nho nhỏ





Lặng lẽ dâng cho đời





Dù là tuổi hai mươi





Dù là khi tóc bạc.







(Trích: Mùa xuân nho nhỏ – Thanh Hải

        Ngữ văn 9 – Tập 2 – NXB GD)


Câu 2: Bài thơ Viếng lăng Bác của Viễn Phương là “Niềm xúc động thiêng liêng, tấm lòng thiết tha, thành kính của tác giả từ miền Nam vừa được giải phóng ra viếng Bác Hồ”. 

Em hãy làm rõ ý kiến trên. 
Câu 3: (5,0 điểm) 

Lấy tựa đề “Gia đình và quê hương – chiếc nôi nâng đỡ đời con”, hãy viết một bài văn nghị luận nêu suy nghĩ của em về nguồn cội yêu thương của mỗi con người.
-----------------Hết-------------------

* Lưu ý:

1. Hệ thống câu hỏi ôn tập này để ôn thi học kì II và có thể sử dụng ôn luyện học sinh giỏi cấp huyện.

2. Về phương pháp ôn tập: GV có thể lựa chọn một trong hai cách dưới đây, khuyến khích GV nên sử dụng cách thứ hai.

- Cách 1: giáo viên xây dựng đề cương chi tiết hướng dẫn học sinh hệ thống hóa kiến thức theo bộ câu hỏi trên

- Cách 2: giao toàn bộ câu hỏi yêu cầu HS về nhà xây dựng đề cương trả lời các câu hỏi -> sau đó tổ chức ôn tập trên lớp theo hình thức: HS trình bày đề cương của mình -> giáo viên bổ sung và hoàn thiện phần trả lời các câu hỏi -> giao cho HS về nhà tiếp tục ghi nhớ phần trả lời theo hướng dẫn.

- Đề thi có thể sử dụng nguyên câu hỏi trên hoặc có thể thay đổi cách hỏi.
